
 
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /BC-SYT                        Bình Phước, ngày      tháng 8  năm 2022       

  

BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình  

theo Thông tư số 21/2029/TT-BYT của Bộ Y tế 

 

 

Thực hiện Công văn số 964/KCB-QLCL&CĐT ngày 01/8/2022 của Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về việc báo cáo đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai 

thí điểm mô hình bác sĩ gia đình theo Thông tư 21/2019/TT-BYT; 

Sở Y tế Bình Phước báo cáo Đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm mô 

hình bác sĩ gia đình theo thông tư 21/2029/TT-BYT như sau: 

- Có 02 phụ lục báo cáo theo mẫu của Bộ Y tế gửi kèm theo. 

Trân trọng! 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NV 

 

  



 
 

 

MẪU BÁO CÁO SỐ 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SAU 3 NĂM THÍ ĐIỂM 

HOẠT ĐỘNG Y HỌC GIA ĐÌNH THEO THÔNG TƯ 21/2019/TT-BYT 

(Năm 2019-2022) 

Sở Y tế tỉnh/thành phố: Sở Y tế tỉnh Bình Phước 

Người báo cáo: Trần Hoàng Đang 

Chức danh: chuyên viên 

Điện thoại: 0915.183.139 

Email: nghiepvuybp@gmail.com 

Ghi chú: Tất cả số liệu báo cáo tính cộng dồn từ khi ban hành thông tư 

21/2019/TT-BYT. 

 Nội dung Số liệu báo 

cáo 

I Số lượng đơn vị y tế đang thí điểm hoạt động y học gia 

đình theo thông tư 21/2019/TT-BYT 

 

1 TTYT/ BV huyện  

1.1 Số lượng TTYT/ BV huyện hiện có 11 

1.2 Số lượng TTYT/ BV huyện có phòng khám YHGĐ 0 

1.3 Số lượng TTYT/ BV huyện có giấy phép hoạt động phòng 

khám YHGĐ 

0 

2 TYT và PKĐK khu vực  

2.1 Số lượng TYT và PKĐK khu vực hiện có 111 

2.2 Số lượng TYT và PKĐK khu vực hoạt động theo nguyên lý 

YHGĐ 

0 

3 BV tư nhân  

3.1 Số lượng BV tư nhân hiện có 1 

3.2 Số lượng BV tư nhân có phòng khám YHGĐ 0 

3.3 Số lượng BV tư nhân có giấy phép phòng khám YHGĐ 0 

4 PK đa khoa tư nhân  

4.1 Số lượng PK đa khoa tư nhân hiện có 25 

4.2 Số lượng PK đa khoa tư nhân có phòng khám YHGĐ 0 

4.3 Số lượng PK đa khoa tư nhân được cấp phép thực hiện các 

dịch vụ YHGĐ 

0 

5 PK chuyên khoa tư nhân  

5.1 Số lượng PK chuyên khoa tư nhân hiện có 420 

5.2 Số lượng PK chuyên khoa tư nhân có phòng khám YHGĐ 0 

5.3 Số lượng PK chuyên khoa tư nhân được cấp phép thực hiện 0 



 
 

 Nội dung Số liệu báo 

cáo 

các dịch vụ YHGĐ 

6 Loại hình khác (ghi rõ) 0 

6.1 Số lượng …………(cơ sở) hiện có  

6.2 Số lượng …………(cơ sở) có phòng khám YHGĐ  

6.3 Số lượng …………(cơ sở) được cấp phép thực hiện dịch vụ 

BGSĐ 

 

II Công tác chỉ đạo, điều hành  

1 Sở Y tế thành lập Ban chỉ đạo (Có/Không) Không 

2 Xây dựng kế hoạch (Có/Không) Không 

3 Sở Y tế có giám sát thực hiện không (Có/Không) Không 

4 Sở Y tế có đánh giá, tổng kết thực hiện không (Có/Không) Không 

  



 
 

MẪU BÁO CÁO SỐ 2 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN LỰC, ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 

Y HỌC GIA ĐÌNH THEO THÔNG TƯ 21/2019/TT-BYT 

(Năm 2019-2022) 

Sở Y tế tỉnh/thành phố: Sở Y tế tỉnh Bình Phước 

Người báo cáo: Trần Hoàng Đang 

Chức danh: chuyên viên 

Điện thoại: 0915.183.139 

Email: nghiepvuybp@gmail.com 

Ghi chú: Tất cả số liệu báo cáo tính cộng dồn từ khi ban hành thông tư 

21/2019/TT-BYT. 

 Nội dung Số liệu báo 

cáo 

I Nhân lực hành nghề Y học gia đình  

1. Bác sĩ   

1.1. Tổng số bác sĩ hành nghề trên địa bàn 707 

1.2. Tổng số bác sĩ hành nghề YHGĐ 0 

1.2. Số lượng bác sĩ có chứng chỉ hành nghề YHGĐ 0 

2. Điều dưỡng  

2.1. Tổng số điều dưỡng hành nghề trên địa bàn 823 

2.2. Số lượng điều dưỡng làm việc tại các cơ sở YHGĐ 0 

3. Nữ hộ sinh  

3.1. Tổng số nữ hộ sinh hành nghề trên địa bàn 425 

3.2. Số lượng nữ hộ sinh làm việc tại các cơ sở YHGĐ 0 

4. Kỹ thuật viên  

4.1. Tổng số kỹ thuật viên hành nghề trên địa bàn 153 

4.2. Số lượng kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở YHGĐ 0 

II Trình độ chuyên môn, đào tạo của nhân lực tại các 

phòng khám BSGĐ hoặc các cơ sở hoạt động theo 

nguyên lý YHGĐ 

 

1.1. Số lượng bác sĩ CKII, TS chuyên ngành YHGĐ 0 

1.2. Số lượng bác sĩ nội trú, ThS, CKI chuyên ngành BSGĐ 0 

1.3. Số lượng bác sĩ đa khoa, bác sĩ YHDP có chứng chỉ đào 

tạo YHGĐ trên 03 tháng 

0 
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